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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THÁI NGUYÊN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 91/2021/HS-PT 

Ngày 24-8-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

- T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Hồng Giang; 

          Các Thẩm phán: Ông Đặng Minh Tuân và ông Trần Khánh Hồng. 

         - Thư ký phiên tòa: Bà Diệp Thu Trang, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:                   

Bà Đinh Thị Thu Huyền, Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 75/2021/TLPT-HS, ngày 22/7/2021 đối 

với bị cáo Phạm Thanh P , do có kháng nghị củaViện trưởngViện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HSST, ngày 16/6/2021 

của Tòa án nhân dân huyện Đaị Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

Bị cáo bị kháng nghị: 

PHẠM THANH P , tên gọi khác: Không, sinh ngày 22/11/1981, tại Thái 

Nguyên; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ 4, phường HS, thành 

phố Thái Nguyên , tỉnh Thái Nguyên ; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 11/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm 

Văn T và bà Ngô Thị L;có vợ là Đỗ Minh Ng và 02 con. 

Tiền án: 01 tiền án: Tại Bản án hình sư ̣sơ thẩm s ố 282/2011/HSST, ngày 

23/11/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xử phạt P 08 năm 

tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, chấp hành xong án phí ngày 

21/3/2012, chấp hành xong hình phạt tù ngày 14/6/2018, (Bản án này chưa được xóa 

án tích). 

Tiền sự: 01 tiền sự: Tại Quyết định số 111/QĐTA, ngày 26/3/2019 của Tòaán 

nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với P thời hạn 15 tháng, chấp hành xong 

ngày 01/6/2020. 

Nhân thân: 
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- Tại Bản án hình sư ̣sơ thẩm s ố 60/2004/HSST, ngày 18/5/2004 của Tòa án 

nhân dân thành phố Thái Nguyên xử phạt P 06 tháng tù về tội “Chống người thi hành 

công vụ” và 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Tại Bản án hình sư ̣ph úc thẩm s ố 79/2008/HSPT, ngày 24/12/2008 của Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, xử phạt P 03 năm tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”.  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/01/2021 cho đến nay. Hiện bị cáo đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên, (có mặt). 

Trong vu ̣án này , có bị cáo Vũ Văn T1 không kháng cáo , không bi ̣ kháng nghi ,̣ 

(vắng măṭ). 

Bị hại: Ông Nguyêñ Bá L , sinh năm 1967, trú tại : Xóm 9, xã VT, huyện ĐT, 

tỉnh Thái Nguyên, (vắng măṭ). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Trần Thi ̣ T3, sinh năm 1979, trú tại: Xóm 8, xã VT, huyện ĐT, tỉnh Thái 

Nguyên, (vắng mặt). 

2. Anh Đàm Văn H, sinh năm 1988, trú tại : Xóm KT, xã TT, thị xã PY, tỉnh 

Thái Nguyên, (vắng mặt). 
 

                                         NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 07 giờ ngày 22/01/2021, P gọi điện thoại cho Vũ Văn T1, sinh năm 

1977, trú tại xóm BK, xã BT, huyêṇ ĐT, tỉnh Thái Nguyên rủ đi trộm cắp tài sản,T1 

đồng ý và hẹn gặp nhau tại thị trấn HS, huyện Đại Từ. Khoảng 08 giờ cùng ngày, P 

mang theo 01 chiếc vam phá khóa bằng kim loại hình chữ T đi gặp T1. Sau đó, T1 

điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, sơn màu đen bạc, biển kiểm soát 20F1-

176.36, là xe mượn của chị Trần Thị T3, sinh năm 1979, trú tại xóm 8, xã VT, huyện 

Đại Từ chở P đi đến xóm 9, xã VT, huyện Đại Từ, cả hai phát hiện xe mô tô nhãn 

hiệu Honda Wave, sơn màu đỏ đen xám, BKS 20R1-0686, của ông Nguyễn Bá L, 

sinh năm 1967, trú tại xóm 9, xã VT, huyện Đại Từ, dựng ở gần đường không có ai 

trông coi. P, T1 thống nhất lấy trộm chiếc xe mô tô trên, T1 dừng đỗ xe song song 

với chiếc xe mô tô của ông L để cảnh giới, còn P xuống xe cầm vam phá khóa phá ổ 

khóa điện xe của ông L. Phá được ổ khóa, P nổ máy xe mô tô của ông L đi phía sau, 

còn T đi trước dẫn đường xuống thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ. Trên 

đường đi, P tháo biển kiểm soát xe vứt đi và tháo hai chiếc gương chiếu hậu xe của 

ông L, T1 và P mỗi người giữ một chiếc gương. T1, P tiếp tục điều khiển xe mô tô đi 

đến nhà anh Đàm Văn H, sinh năm 1988, trú tại xóm KT, xã TT, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên để bán chiếcxe trộm cắp cho anh H,với giá 1.200.000 đồng, khi mua xe 

anh H không biết xe trộm cắp mà có. Sau đó, T1 chở P về thị trấn HS, huyện Đại Từ, 

P đưa cho T1 350.000 đồng để chuộc lại đăng ký xe mô tô và chia cho T1 150.000 
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đồng. Trên đường về nhà T1 vứt 01 chiếc gương chiếu hậu xe của ông L, số tiền còn 

lại P chi tiêu cá nhân hết. Còn 01 chiếc gương chiếu hậu xe của ông L và chiếc vam 

phá khóa để ở phòng trọ của P. 

Bản án hình sư ̣sơ thẩm số 57/2021/HSST, ngày 16/6/2021 của Tòa án nhân dân 

huyêṇ Đaị Từ, tỉnh Thái Nguyên xét xử các bị cáo Phạm Thanh P, Vũ Văn T1 phạm 

tôị “Trôṃ cắp tài sản”. 

- Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173; điểms khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bi ̣ cáo Phạm Thanh P 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

bắt tạm giam 27/01/2021. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, 

xử phạt bi ̣ cáo Vũ Văn T 1 16 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 

27/01/2021. 

Ngoài ra , Tòa án c ấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 14/7/2021, Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đa ̃ có 

Quyết điṇh kháng nghị số 154/QĐ-VKSTN(P7), ngày 14/7/2021 kháng nghị Bản án 

hình sự sơ thẩm số 57/2021/HSST, ngày 16/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đaị Từ, 

tỉnh Thái Nguyên đối với bị cáo Phạm Thanh P về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g 

khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự, theo hướng không áp dụng tình tiết “tái phạm nguy 

hiểm” quy điṇh tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự và giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đaị diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung kháng 

nghị. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việcgiải quyết vụ án: 

Tòaán cấp sơ thẩm, xác điṇh bị cáo phải chịu tình tiết điṇh khung tăng nặng quy 

điṇh tạiđiểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự là chưa chính xác. Theo quy điṇh tại 

khoản 2 Điều 73 Bộ luật Hình sự quy điṇh về cách tính thời hạn để xóa án tíchvà 

khoản 2 Điều 70 Bộ luật Hình sự quy điṇh đương nhiên xóa án tích, thì Bản án hình sự 

sơ thẩm số 60/2004/HSST, ngày 18/5/2004 của Tòa án nhân dân thành phố Thái 

Nguyên, xử phạt bị cáo 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và tội 

“Trộm cắp tài sản” và Bản án hình sự phúc thẩm số 79/2008/HSST, ngày 24/12/2008 

của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, xử phạt bị cáo 03 năm tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn xóa án tích của 02 bản án này là ngày 14/6/2020. Do 

vậy, lần phạm tội này vào ngày 22/01/2021 của bị cáo chỉ còn Bản án hình sự sơ thẩm 

số 282/2011/HSST, ngày 23/11/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ, xử phạt bị cáo 08 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, 

là chưa được xóa án tích, lần phạm tội này thuộc trường hợp “tái phạm”. 

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xácđịnh bị cáo có 03 tiền án và lần phạm tội này 

thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” là không đúng với quy điṇh của pháp luật, gây 
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bất lợi cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 

355; điểm b, c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, sửa Bản án hình sư ̣sơ th ẩm 

theo hướng không áp dụng tình tiết “tái phạm nguy hiểm” được quy điṇh tại điểm g 

khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xử phạt bị cáo từ 

24 đến 30 tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận với kết luận của Viện kiểm sát.  

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhe ̣

hình phạt tù cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã được 

tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

[1] Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

đượcban hành trong thời hạn và đúng thủ tục quy định, nên được chấp nhận xem xét 

theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận toàn bô ̣ hành vi phạm tội của 

mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo Vũ Văn T1, của bi ̣ haị và các 

tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ căn cứ 

kết luận: Khoảng 09 giờ ngày 22/01/2021, các bị cáo Phạm Thanh P và Vũ Văn T1 đa ̃

có hành vi lén lún, bí mật trộm cắp dùng vam phá khóa phá ổ khóa điện xe mô tô nhãn 

hiệu Hon đa, biển kiểm soát 20R1-0686 củaông Nguyêñ Bá L, trú tại xóm 9, xã VT, 

huyện ĐT, tỉnh Thái Nguyên đem bán được số tiền 1.200.000 đồng. Qua điṇh giá tài 

sản chiếc xe mô tô trên có giá trị 10.000.000 đồng. 

Với hành vi trên, bị cáo đã bị Tòa án nhân dân huyện Đaị Từ, tỉnh Thái Nguyên 

xét xử về tội “Trôṃ cắp tài sản” theo quy đ ịnh tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự,với tình tiết điṇh khung “tái phạm nguy hiểm” là không có căn cứ, chưa 

đúng quy định của pháp luật. 

[3] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên , 

theo hướng không áp duṇg tình tiết “tái phaṃ nguy hiểm” đươc̣ quy điṇh taị điểm g 

khoản 2 Điều 173 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣và giảm nhe ̣hình phaṭ cho bi ̣ cáo. Hội đồng xét xử 

phúc thẩm xét thấy: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 60/2004/HSST, ngày 18/5/2004 

của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên , xử phaṭ bi ̣ cáo  12 tháng tù về tội 

“Chống người thi hành công vu”̣ và tôị “Trôṃ cắp tài s ản”; tại Bản án hình sự ph úc 

thẩm số 79/2008/HSST, ngày 24/12/2008 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

tại Đà Nẵng, xử phaṭ bi ̣ cáo 03 năm tù về tôị “Trôṃ cắp tài sản” và taị Bản án hình sự 

sơ thẩm s ố 282/2011/HSST, ngày 23/11/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Viêṭ 

Trì, tỉnh Phú Thọ, xử phạt bi ̣cáo 08 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép ch ất 

ma túy”. Đến ngày 22/01/2021, bị cáo lạitiếp tục có hành vi thực hiện tội phạm mới. 
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Căn cứ khoản 2 Điều 73 Bộ luật Hình sự, quy điṇh cách tính thời hạn để xóa án 

tích như sau: 

…2. Người bi ̣kết án chưa đươc̣ xóa án tích mà thưc̣ hiêṇ hành vi phaṃ tôị mới 

và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn xóa án tích cũ 

đươc̣ tính laị kể từ ngày chấp hành xong hình phaṭ chính hoăc̣ thời gian thử thách án 

treo của bản án mới hoăc̣ kể từ ngày bản án mới hết thời hiêụ thi hành. 

Theo quy điṇh nêu trên, đến ngày 14/6/2018 bị cáo đa ̃chấp hành xong hình phạt 

chính của bảnán số 282/2011/HSST, ngày 23/11/2011 của Tòaán nhân dân thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Căn cứ khoản 2 Điều 70 Bộ luật Hình sự quy điṇhđương nhiên được xóaán tích 

như sau: 

…2. Người bi ̣kết án đương nhiên đươc̣ xóa án tích , nếu từ khi chấp hành xong 

hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách của án treo , người đó đã chấp hành 

xong hình phaṭ bổ sung , các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi 

tôị phaṃ mới trong thời haṇ sau đây: 

…b) 02 năm trong trường hơp̣ bi ̣phaṭ tù đến 05 năm. 

Như vâỵ , thời haṇ xóa án tích của  Bản án hình sự số 60/2004/HSST, ngày 

18/5/2004 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Bản án 

hình sự số 79/2008/HSST, ngày 24/12/2008 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối 

cao tại Đà Nẵng là ngày 14/6/2020.  

Đến ngày 22/01/2021, bị cáo lại tiếp tục có hành vi thực hiện tội phạm mới. Do 

vâỵ, lần phaṃ tôị này của bi ̣ cáo thuôc̣ trường hơp̣ “tái phaṃ” do  Bản án hình sự sơ 

thẩm số 282/2011/HSST, ngày 23/11/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Viêṭ Trì, 

tỉnh Phú Thọ, xử phạt bi ̣ cáo 08 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép ch ất ma 

túy”,chưa được xóa án tích. Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo phải chịu tình tiết 

điṇh khung “tái phaṃ nguy hiểm” quy điṇh taị điểm g khoản 2 Điều 173 Bô ̣luâṭ 

Hình sự là chưa chính xác, gây bất lơị cho bi ̣ cáo. 

Từ những phân tích nêu trên, xét thấy có căn cứchấp nhận kháng nghị củaViện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, sửa Bản án hình sư ̣sơ th ẩm theo 

hướng không áp dụng tình tiết “tái phạm nguy hiểm” được quy điṇh tại điểm g khoản 2 

Điều 173 Bộ luật Hình sự và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[4] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Vì các lẽ trên;  

                                                QUYẾT ĐỊNH: 

        Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm b, c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 
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Nguyên, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HSST, ngày 16/6/2021 của Tòa án 

nhân dân huyêṇ Đaị Từ, tỉnh Thái Nguyên, theo hướngáp dụng lại điều luật và giảm 

mức hình phạt tù cho bị cáo như sau: 

        1. Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh P phạm tội “Trôṃ cắp tài sản”. 

2. Về hình phaṭ : Căn cứ kho ản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bi ̣ cáo Phạm Thanh P 30 

(ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 27/01/2021. 

Căn cứ Điều 347 Bộ luật Tố tụng hình sự tạm giam bị cáo 45 ngày, kể từ ngày 

tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4.Các quyết định khác của Bản án hình sư ̣sơ th ẩm số 57/2021/HSST, ngày 

16/6/2021 của Tòa án nhân dân huyêṇ Đaị Từ, tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực pháp 

luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày tuyên án 

24/8/2021./. 
 

        Nơi nhận: 
  - VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

  - TAND huyệnĐại Từ; 

       - Công an huyêṇĐaị Từ; 

       - VKSND huyêṇĐaị Từ; 

       - Chi cục THADS huyệnĐại Từ; 

       - Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

       - Trại tạm giam Công an tỉnh TN; 

       - Bị cáo; 

       - Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                   Vương Hồng Giang 
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